Phụ lục III – Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử 


Phụ lục III
MẪU CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN

(Ban hành kèm theo Thông tư số  196  /2012/TT-BTC
ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính)

	STT
	Tên mẫu chứng từ điện tử in

	1.
	Mẫu: Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

	2a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu

	2b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu

	3a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu

	3b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu

	4.
	Mẫu: Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy

	5.
	Mẫu: Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hoá

	6.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ sung

	7a.
	Mẫu: Bản kê công ten nơ kèm theo tờ khai

	7b.
	Mẫu: Bản kê hợp đồng/đơn hàng kèm theo tờ khai

	8a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp

	8b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp

	9a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp

	9b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp

	10.
	Mẫu: Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

	11.
	Mẫu: Bảng thông báo định mức từng mã hàng

	12.
	Mẫu: Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản

	13.
	Mẫu: Bảng báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư

	14.
	Mẫu: Báo cáo tổng hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

	15.
	Mẫu: Bảng kê nguyên liệu vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán

	16.
	Mẫu: Bảng tổng hợp hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn

	17. 
	Mẫu: Bảng tổng hợp chênh lệch giữa hàng hóa tồn kho thực tế với sổ sách

	18.
	Mẫu: Báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất

	19.
	Mẫu: Thông báo giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo

	20.
	Mẫu: Thông báo giải trình lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với sổ sách

	21a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ

	21b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ

	22a.
	Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ

	22b.
	Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ

	23.
	Mẫu: Thông báo hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ
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